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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 658 /SGD&ĐT-KTKĐCLGD                      Nghệ An,  ngày 25  tháng 4 năm 2016
 V/v hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT 

             năm học 2016-2017


    Kính gửi: 

 - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

      

 - Các trường THPT, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu;


 - Các trường PT DTNT THPT, các trường PT DTNT THCS;



 - Các trung tâm GDTX.
Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 (gọi tắt là Quy chế thi); Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/ TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số  835/QĐ.UBND.VX ngày 04/3/2016 về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, lớp 10 chuyên Phan Bội Châu năm học 2016-2017 của UBND tỉnh Nghệ An; Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện các kỳ thi vào lớp 10 THPT, Chuyên Phan Bội Châu, PT DTNT THPT năm học 2016-2017 như sau: 
I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017, thực hiện theo phương thức Thi tuyển và Xét tuyển.  
Xét tuyển đối với các trường thuộc 5 huyện miền núi cao (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu) và các trường có số lượng học sinh đăng kí nguyện vọng 1(NV1) vào trường không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
Thi tuyển đối với các trường còn lại. 
Sở sẽ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT và danh sách các trường THPT đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 đến các đơn vị trước ngày 06/5/2016. Các phòng GD&ĐT thông báo cho các trường THCS trên địa bàn quản lí để thực hiện.
1. Đốí tượng, hồ sơ dự tuyển

a) Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi được quy định theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.


b) Hồ sơ dự tuyển:
 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
   - Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời;
   - Học bạ trung học cơ sở (bản chính);
   - Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp;
           - Phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT.
Riêng phiếu dự tuyển vào 10, mỗi thí sinh làm 02 bản giống nhau, một bản do trường THPT nơi thí sinh dự thi lưu giữ, một bản trường THPT tập hợp lại, đóng gói niêm phong, có chữ ký của các thành viên ban tiếp nhận hồ sơ và thanh tra trường,  gửi về Sở GD&ĐT (Phòng Khảo thí và KĐCLGD). 

Đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước, phải có xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân vào phiếu đăng ký tuyển sinh của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý.
Lưu ý: 
Theo khoản 1 Điều 7 của Quy chế thi, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; Học sinh là người dân tộc rất ít người; Học sinh khuyết tật; Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học được tuyển thẳng vào các trường  trung học phổ thông trên địa bàn.

2. Đăng ký dự tuyển

- Tất cả thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2016-2017, đều phải mua hồ sơ và đăng ký dự tuyển. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) hoặc trung tâm GDTX;  Nguyện vọng 2 vào  trường THPT công lập có đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 hoặc trường THPT ngoài công lập hoặc trung tâm GDTX; Nguyện vọng 3 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) hoặc trung tâm GDTX; 

- Đối với thí sinh trong tỉnh, hiện đang học tại trường THCS nào thì nộp hồ sơ và lệ phí ở trường đó. Trường THCS phân loại hồ sơ, nộp hồ sơ và  lệ phí về trường THPT ( TTGDTX) theo nguyện vọng 1 của thí sinh;

- Đối với thí sinh có nguyện vọng 1 vào trường THPT ngoại huyện, thí sinh ngoại tỉnh, thí sinh tự do thì phải trực tiếp nộp hồ sơ, lệ phí thi tại trường đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 1. Phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT của thí sinh tự do có ký xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh đó học lớp 9.  


Lưu ý : Đối với các thí sinh có nguyện vọng 1 là trường THPT ngoài công lập hoặc TTGDTX, nhưng trường đó có số lượng đăng ký ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường thì các em không phải thi mà chỉ xét tuyển.

3. Thời hạn đăng ký dự tuyển


-  Ngày 13/5/2016 - 15/5/2016: Các trường THCS hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ đăng ký dự tuyển, thu nhận hồ sơ và lệ phí tuyển sinh, ph©n lo¹i theo nguyÖn väng 1, lËp danh sách thí sinh dự tuyển (Phụ luc 1);

- Ngày 16/5/2016: Các trường THCS nộp hồ sơ dự tuyển cho tr­êng THPT theo nguyÖn väng 1. Riêng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bản chính học bạ các trường THCS nộp cho nơi nhận hồ sơ trước ngày 05/6/2016. Các trường THPT thành lập ban tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, thu nhận và kiểm tra hồ sơ thí sinh dự tuyển vào trường mình theo quy định, nhập dữ liệu thí sinh vào phần mềm tuyển sinh; 

 - Trong ngày 17/5/2016: Các trường THPT công lập sau khi nhận được danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào trường mình, báo cáo ngay số lượng thí sinh có NV1 về Sở (qua phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, theo địa chỉ Email: phongKTKD.Songhean@moet.edu.vn; dđ : 0988319199);

- Ngày 18/5/2016: Sở thông báo phương thức tuyển sinh cho các đơn vị danh sách các trường thi tuyển, xét tuyển. Các phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo kịp thời nội dung này đến các trường THCS trên địa bàn. Các trường THCS thông báo cho học sinh trường mình có đăng kí dự tuyển vào trường THPT Chuyên Phan Bội Châu , trường THPT DTNT đã nạp hồ sơ đăng ký tại trường THPT không tổ chức thi tuyển thì phải nạp phiếu dự tuyển phô tô dự phòng về một trường THPT khác tuyển sinh theo hình thức thi tuyển để thi, lấy điểm để xét tuyển vào trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và THPT DTNT.


- Ngày 22/5/2016: Các trường THPT nộp dữ liệu thi, phiếu dự tuyển đã niêm phong về Sở (Phòng Khảo thí và KĐCLGD). 


- Trước ngày 29/5/2016: Các trường THPT có tổ chức thi in thẻ dự thi, trả về cho trường THCS để phát cho thí sinh. 


4. Tập huấn nhập dữ liệu thi


 Sở tổ chức tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh cho các trường THPT tại Trường PT DTNT Tỉnh. Mỗi đơn vị cử  01 cán bộ phụ trách vi tính tham dự, lịch cụ thể như  sau: 


- Ngày 10/5/2016, từ 7 giờ 00: gồm các trường THPT, TTGDTX thuộc các huyện, thành phố, thị xã: Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Cửa Lò, Đô Lương ; 

- Ngày 11/5/2016, từ 7 giờ 00: gồm các trường THPT và TTGDTX còn lại.
Các phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh cho các đơn vị (trường THCS) vào ngày 12/5/2016.
5. Môn thi, lịch thi, thời gian làm bài thi

- Môn thi: Toán, Ngữ văn và môn thứ 3. Môn thứ 3 sẽ được Giám đốc Sở chọn và công bố vào ngày 06/5/2016.

- Hình thức thi: thi viết, theo hình thức tự luận.


- Thời gian làm bài thi:


+ Toán, Ngữ văn: 120 phút/môn thi;


+ Môn thi thứ 3: 60 phút.


- Lịch thi:

	Ngày
	Buổi
	Môn thi
	Thời gian làm bài
	Giờ

phát đề thi

cho thí sinh
	Giờ

bắt đầu

làm bài

	07/6/2016
	Sáng
	Ngữ văn
	120 phút
	7 giờ 55
	8 giờ 00

	
	Chiều
	Môn thi thứ ba
	60 phút
	14 giờ 55
	15 giờ 00

	08/6/2016
	Sáng
	Toán
	120 phút
	7 giờ 55
	8 giờ 00


6. Thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi
6.1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo của kỳ thi.
Những người tham gia Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao;

b) Nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ liên quan đến nhiệm vụ làm công tác thi được phân công;

c) Không có con, anh, chị, em ruột; anh, chị, em vợ hoặc chồng; người giám hộ hoặc đỡ đầu; người được giám hộ hoặc được đỡ đầu tham dự kỳ thi;
d) Không đang trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d nói trên, thành viên Hội đồng ra đề thi, chấm thi, phúc khảo còn phải là những người có kinh nghiệm giảng dạy và năng lực chuyên môn tốt.

6.2. Thành lập các Hội đồng coi thi
a) Mỗi trường THPT có số thí sinh nộp hồ sơ dự thi vượt quá chỉ tiêu được phê duyệt thành lập 01 Hội đồng coi thi. Hội đồng coi thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Hiệu trưởng của trường THPT có tổ chức thi đề xuất danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Giám thị, Công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ theo quy định của Sở; gửi danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) theo địa chỉ Email: phongktkd.songhean@moet.edu.vn và theo đường bưu điện trước ngày 20/5/2016. 

Hiệu trưởng phải huy động tối đa lực lượng cán bộ, giáo viên của trường mình làm nhiệm vụ coi thi, nếu thiếu thì đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT khác, Giám đốc trung tâm GDTX, Trưởng phòng GD&ĐT của địa phương mình bổ sung cán bộ coi thi (không lấy cán bộ, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng ở các đơn vị này tham gia coi thi).


b)  Lịch làm việc của Hội đồng coi thi

Ngày 27/5/2016, từ 7 giờ 30: họp Chủ tịch các Hội đồng Coi thi tại Sở GD&ĐT.

Ngày 05/6/2016:


- Từ Từ 6 giờ 30: Sở sẽ trực tiếp giao đề thi cho các Hội đồng coi thi (có công văn hướng dẫn riêng);


- Từ 7 giờ 00: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Công an bảo vệ đề thi, nhân viên phục vụ của các Hội đồng coi thi làm việc.

Ngày 06/6/2016, từ 7 giờ 00: Hội đồng coi thi bắt đầu làm việc. 


Ngày 07 và 08/6/2016: thi các môn theo lịch.


c) Công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, duyệt kết quả thi
Ngày 09/6/2016, từ  7 giờ 00: làm phách.


Ngày  11/6/2016:


- Từ 7 giờ 00: họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký tổng hợp, Tổ trưởng của các điểm chấm thi tại Trường THPT Lê Viết Thuật;


- Từ  9 giờ 00: họp các Phó Chủ tịch, Thư ký tổng hợp, Tổ trưởng tại địa điểm chấm thi được phân công.


- Từ 14 giờ 00 ngày 11/6 đến ngày  17/6/2016: chấm thi.

Dự kiến ngày 19/6/2016: các trường nhận kết quả tại Sở. 

Các công việc cụ thể về coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, duyệt kết quả thi thực hiện theo các quy định và hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục đính kèm văn bản này.


II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

Việc tổ chức thi  tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được kết hợp với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào Trường  THPT chuyên Phan Bội Châu  phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Nếu thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT và có nguyện vọng dự tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nhưng trường THPT đó không tổ chức thi thì thí sinh phải đăng kí  và dự thi  tại  trường THPT khác có tổ chức thi, do thí sinh lựa chọn, để lấy điểm cho kỳ tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

1. Điều kiện dự tuyển

Học sinh được đăng ký tuyển sinh vào các lớp chuyên nếu có đủ các điều kiện sau:

+ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ loại Khá trở lên;

+ Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên;

+ Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nếu thí sinh có hộ khẩu ngoại tỉnh phải được sự đồng ý của UBND tỉnh. 

2. Đăng ký dự tuyển

- Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 môn chuyên. 

- Quy định về đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển môn chuyên là Ngữ văn có thể đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 vào môn chuyên là Lịch sử hoặc Địa lý; 

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào môn chuyên là Tiếng Anh có thể đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2 vào môn chuyên là Tiếng Nga; 

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào môn chuyên là Toán có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào môn chuyên là Tin học;

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào môn chuyên là Hóa học có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào môn chuyên là Sinh học. 
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển


- Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo hồ sơ);


- Giấy chứng nhận học lực, hạnh kiểm (có mẫu kèm theo hồ sơ);


- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời; 


- Bản sao có chứng thực: Giấy khai sinh, các loại giấy chứng nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi các môn văn hoá , thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, toàn quốc, khu vực, quốc tế.


Thí sinh có nguyện vọng dự thi vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trực tiếp mua hồ sơ, xem hướng dẫn làm thủ tục và nộp lệ phí tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu từ ngày  04/5/2016 đến  25/5/2016.
4. Tổ chức sơ tuyển 
Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển được căn cứ vào các tiêu chí và đánh giá bằng điểm số như sau:

- Kết quả học tập các năm học cấp THCS:  

Học lực giỏi: 1,0 điểm/năm; Học lực khá:  0,5 điểm/năm;

- Học sinh  được cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật,  thi tài năng cấp tỉnh, toàn quốc, khu vực, quốc tế: Giải Nhất: 3 điểm, giải Nhì: 2 điểm, giải Ba: 1 điểm, giải KK: 0,5 điểm.  Học sinh có nhiều giấy chứng nhận thì chọn 1 giấy chứng nhận có mức điểm cao nhất để tính điểm.

- Kết quả xếp loại tốt nghiệp THCS: loại Giỏi 4,0 điểm; loại Khá 3,0 điểm.  

Điều kiện để được dự thi tuyển: Học sinh phải có tổng điểm sơ tuyển đạt từ 5,5  điểm trở lên.
Sở giao cho Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức thu nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển; thực hiện vòng sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ đăng ký dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định; lập danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, gửi về Sở (qua Phòng KT&KĐCLGD) trước ngày 30/5/2016.
5. Tổ chức thi tuyển
Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đạt điều kiện được quy định ở vòng sơ tuyển.

a) Môn thi và đề thi:

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ  (Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nga) và 01 môn chuyên. Trong đó:

+) Môn Toán và Ngữ văn lấy kết quả từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017. Nếu thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT và có nguyện vọng dự tuyển vào  trường  THPT chuyên Phan Bội Châu, nhưng trường đó không tổ chức thi, thì thí sinh phải đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 tại  trường THPT có tổ chức thi, do thí sinh lựa chọn, để lấy điểm cho kỳ tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. 

+) Môn Ngoại ngữ: Nếu trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 có thi môn Ngoại ngữ thì lấy kết quả đó; Nếu trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không thi môn Ngoại ngữ, thì thi theo lịch được quy định tại Công văn này.

+) Môn chuyên: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào môn chuyên nào (theo nguyện vọng 1) thì dự thi môn chuyên đó. Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 vào môn Tin học dự thi môn chuyên là Toán; đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 vào môn Tiếng Nga dự thi môn chuyên là Tiếng Nga hoặc tiếng Anh. 

- Đề thi: theo hình thức tự luận. Riêng môn Ngoại ngữ gồm cả tự luận, trắc nghiệm và nghe hiểu.

b) Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi: 

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10; 

- Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3.

c) Thời gian làm bài thi:

- Các bài thi không chuyên: môn Ngoại ngữ là 60 phút;

- Các bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Ngoại ngữ là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

d) Địa điểm thi và lịch thi.

- Địa điểm thi: tại thành phố Vinh.

+ Ngày 09/6/2016:

Từ 14 giờ 00: họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng coi thi, tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Thí sinh xem phòng thi, địa điểm thi tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

+ Ngày 10/6/2016: thi theo lịch.

- Lịch thi:

	Ngày
	Buổi
	Môn thi
	Thời gian

làm bài
	Giờ

phát đề thi

cho thí sinh
	Giờ

bắt đầu

làm bài

	10/6/2016
	Sáng
	Môn chuyên
	120 phút (môn Ngoại ngữ, Hoá học);

150 phút (các môn còn lại).
	7 giờ 25
	7 giờ 30

	
	Chiều
	Ngoại ngữ
	60 phút
	14 giờ 55
	15 giờ 00


6. Chấm thi, phúc khảo bài thi

Ngày  11/6/2016, từ  7 h00: làm phách.

Ngày 12/6/2016, từ 7 giờ 00 đến ngày 15/6/2016: chấm thi.

Ngày 16/6/2016: thông báo kết quả thi tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Từ ngày 17/6/2016 đến  21/6/2016: thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, nộp đơn tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Việc tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo được thực hiện theo Quy chế trường THPT chuyên và các quy định, hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục đính kèm văn bản này.

III. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG PT DTNT THPT 
Lấy kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT để tuyển sinh. Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường  PT DTNT THPT phải tham dự kỳ thi chung tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Nếu thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT và có nguyện vọng dự tuyển vào trường PT DTNT THPT, nhưng trường đó không tổ chức thi, thì thí sinh phải tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT  tại  trường THPT có tổ chức thi, do thí sinh lựa chọn, để lấy điểm cho kỳ tuyển sinh vào trường PT DTNT THPT (đối tượng tuyển sinh vào trường PT DTNT THPT  thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế tuyển sinh trường PTDTNT và theo kế hoạch tuyển sinh của Tỉnh).

Lưu ý:  Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của Quy chế trường PTDTNT, đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học thì được tuyển thẳng vào trường PTDTNT.


Trên đây là  hướng dẫn về việc tổ chức và triển khai thực hiện các kỳ thi vào lớp 10 THPT, Chuyên Phan Bội Châu,  PT DTNT THPT  năm học 2016-2017. 
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ, triển khai, thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ với Phòng Khảo thí và KĐCLGD qua DĐ : 0913073963; 0988319199 để được làm rõ./.
	Nơi nhận:    

      - Như trên (để thực hiện);
      - Bộ GDĐT(để báo cáo);                                                                                                
      - Các thành viên BCĐ thi tỉnh (để c/đ);
      - Giám đốc, các Phó Giám đốc (để c/đ);

      - UBND các huyện, thành, thị (để c/đ);

      - Các phòng, ban liên quan thuộc Sở (để t/h);

      - Lưu: VT, KTKĐCLGD.                                                                        
	                     KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

                              (Đã kí) 
                      Thái Huy Vinh 



LẬP DANH SÁCH ĐĂNG KÍ DỰ THI

(Kèm theo Công văn số 658/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT...............

TRƯỜNG THCS..............

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2016-2017
Trường THPT (TTGDTX) ............................  (NV1)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	NV2
	NV3
	Thi PBC
	Xét DTNT tỉnh
	Điểm KK
	Điểm ưu tiên
	Điểm Nghề
	Thí sinh ký

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Danh sách này gồm có……thí sinh

                                                                            ............, ngày     tháng     năm 2016
NGƯỜI LẬP                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

Lưu ý: Cột NV2, NV3 chỉ ghi mã trường; cột thi PBC, xét DTNT dành cho thí sinh đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng đăng ký thi vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu, xét tuyển vào trường DTNT  (đánh dấu “x” nếu có nguyện vọng).

PHỤ LỤC 2
                                                          COI THI

(Kèm theo Công văn số 658/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo)


I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập các Hội đồng coi thi để thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức coi thi tại các Hội đồng thi.

2. Thành phần Hội đồng coi thi: 

a) Chủ tịch Hội đồng coi thi: Lãnh đạo trường phổ thông có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nắm vững Quy chế thi;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi: lãnh đạo, tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc thư ký Hội đồng trường phổ thông có năng lực quản lý, nắm vững Quy chế thi; 

c) Thư ký Hội đồng coi thi: tổ trưởng, phó tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc thư ký Hội đồng trường phổ thông, giáo viên của trường phổ thông, nắm vững Quy chế thi; 

d) Giám thị: giáo viên có tinh thần trách nhiệm, nắm vững Quy chế thi, đang dạy tại các trường phổ thông hoặc trường trung học cơ sở; 


đ) Công an, bảo vệ, y tế và nhân viên phục vụ.

Lưu ý: 

Việc cử các thành viên mỗi Hội đồng coi thi phải bảo đảm:

- Trong mỗi phòng thi phải đủ 2 giám thị; số giám thị ngoài phòng thi được bố trí đảm bảo cứ 03 phòng thi có 01 giám thị;

- Số lượng thành viên của Hội đồng coi thi do Giám đốc Sở quy định. Mỗi Hội đồng coi thi phải có một số thành viên dự phòng ít nhất bằng 10% so với tổng số thành viên chính thức để điều động khi cần thiết. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng coi thi:

a) Nhiệm vụ: 

- Kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, các thủ tục cần thiết, các điều kiện an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; rà soát đội ngũ lãnh đạo, thư ký và giám thị (về số lượng, chất lượng) của Hội đồng coi thi, đảm bảo cho kỳ thi được tiến hành an toàn, nghiêm túc;

- Tiếp nhận và bảo quản an toàn đề thi, tổ chức coi thi và thực hiện các công việc đảm bảo cho công tác coi thi;

- Thu và bảo quản bài thi, không để thất lạc, mất bài thi, tờ giấy thi; lập các biên bản, hồ sơ theo quy định; bàn giao toàn bộ bài thi, các biên bản và hồ sơ coi thi cho sở giáo dục và đào tạo;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế thi của các thành viên trong Hội đồng coi thi và thí sinh;

- Quản lý kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành. 

b) Quyền hạn:

- Từ chối tiếp nhận đề thi nếu phát hiện thấy dấu hiệu không đảm bảo bí mật của đề thi và báo cáo Giám đốc Sở,  xin chủ trương giải quyết;


- Tuỳ theo mức độ sai phạm, áp dụng kỷ luật từ khiển trách đến đình chỉ thi hoặc đề nghị cấm thi từ 01 đến 02 năm đối với thí sinh vi phạm Quy chế thi;

- Tuỳ theo mức độ vi phạm Quy chế và các quy định của kỳ thi, thực hiện việc nhắc nhở đến đình chỉ nhiệm vụ đối với giám thị và các nhân viên tham gia làm thi hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền có hình thức kỷ luật đối với các giám thị và nhân viên vi phạm.    

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng coi thi:

a) Chủ tịch Hội đồng coi thi:

- Điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của Hội đồng coi thi;

- Tổ chức cho các thành viên của Hội đồng coi thi và thí sinh học tập Quy chế, nắm vững và thực hiện các quy định của kỳ thi;

- Phân công giám thị phòng thi theo đúng quy định;

- Xem xét, quyết định hoặc đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối với những người vi phạm Quy chế và các quy định của kỳ thi;

- Bàn giao toàn bộ bài thi, hồ sơ coi thi đã niêm phong cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi: 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng coi thi trong công tác điều hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng coi thi về phần việc được phân công; 

- Trong thời gian thi, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi phụ trách cơ sở vật chất chỉ được có mặt tại khu vực phòng thi khi cần thiết, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng coi thi.

c) Thư ký Hội đồng coi thi: giúp Chủ tịch Hội đồng coi thi soạn thảo các văn bản, lập các bảng biểu cần thiết, ghi biên bản các cuộc họp và biên bản tường thuật quá trình làm việc của Hội đồng coi thi; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công.

d) Giám thị: 

- Giám thị trong phòng thi:

+ Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát thí sinh trong phòng thi thực hiện đúng Quy chế, nội quy thi;

+ Nhận đề thi từ Chủ tịch Hội đồng coi thi và phát đề thi cho thí sinh tại phòng thi; ký tên vào giấy nháp và giấy làm bài của thí sinh;

+ Niêm phong và bàn giao đề thi thừa cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi uỷ quyền tại phòng thi;

+ Thu bài làm của thí sinh, kiểm tra đủ số bài, số tờ của từng bài, sắp xếp theo trình tự số báo danh, cho vào túi và nộp đầy đủ cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi uỷ quyền; 

+ Lập biên bản và đề nghị xử lý kỷ luật những thí sinh vi phạm Quy chế thi. 
- Giám thị ngoài phòng thi: 

+ Theo dõi, giám sát thí sinh và giám thị trong phòng thi thực hiện Quy chế thi tại khu vực được Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công;

+ Thực hiện một số công việc cần thiết phục vụ nhiệm vụ coi thi do Chủ tịch Hội đồng coi thi phân công.

đ) Công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ kỳ thi:

- Công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ kỳ thi do Chủ tịch Hội đồng coi thi trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm về phần việc được phân công nhằm bảo đảm cho kỳ thi tiến hành được nghiêm túc, an toàn; 

- Công an, bảo vệ và nhân viên phục vụ kỳ thi không được vào khu vực phòng thi, kể cả hành lang phòng thi khi thí sinh đang làm bài, trừ trường hợp được Chủ tịch Hội đồng coi thi cho phép.

5. Sắp xếp phòng thi: Trong phòng thi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 02 (hai) thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 mét; mỗi phòng thi có tối đa 24 (hai mươi tư) thí sinh, riêng phòng thi cuối cùng của Hội đồng coi thi, được xếp đến 28 (hai mươi tám) thí sinh. 

6. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng coi thi: tất cả mọi người tham gia tổ chức thi đều phải được học tập, nắm vững Quy chế thi; tuyệt đối không được mang theo và sử dụng các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân trong khu vực thi khi các buổi thi đang diễn ra.

II. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC COI THI
1. Ngày  05/6/2016: Chủ tịch Hội đồng coi thi, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi, Thư ký Hội đồng coi thi, Công an bảo vệ đề thi, bảo vệ trường và nhân viên phục vụ có mặt tại địa điểm thi thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức nhận đề thi do Sở GD&ĐT bàn giao (sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể sau).

- Kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi, tiếp nhận địa điểm thi, cơ sở vật chất và các phương tiện để tổ chức kỳ thi; cần lưu ý trang bị cho mỗi phòng thi 01 chiếc kéo dành cho giám thị cắt túi đề thi;

- Tiếp nhận hồ sơ thi, niêm yết danh sách thí sinh dự thi, quy định về vật dụng được mang vào phòng thi;

- Giải quyết những công việc cần thiết của kỳ thi, thống nhất những quy định về hiệu lệnh, phương pháp tiến hành kỳ thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng coi thi; bố trí phương án bảo vệ đề thi, bài thi, hồ sơ thi và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu ở mục 2 dưới đây.

2. Ngày 06/6/2016: tổ chức họp Hội đồng coi thi, nghiên cứu, học tập Quy chế, các văn bản, các quy định có liên quan đến kỳ thi, kiểm tra hồ sơ thi, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, các thủ tục cần thiết, các điều kiện an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; rà soát đội ngũ lãnh đạo, thư ký và giám thị (về số lượng, chất lượng) và làm một số phần việc khác của Hội đồng coi thi.

3. Trước khi tiến hành buổi thi đầu tiên, Hội đồng coi thi phải tập trung toàn bộ thí sinh và toàn thể Hội đồng coi thi để tổ chức khai mạc kỳ thi. Từ môn thi thứ 2, trước mỗi môn thi phải họp Hội đồng coi thi để nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm coi thi môn trước, phổ biến những việc cần làm và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Thống nhất lịch khai mạc kỳ thi cho tất cả các Hội đồng coi thi: từ 6h30 ngày 07/6/2016.

Nội dung của khai mạc kỳ thi:

- Chào cờ;

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng Coi thi, quyết định thành lập Đoàn thanh tra thi của Giám đốc Sở GD&ĐT; giới thiệu đại biểu (nếu có);

- Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng coi thi;

- Cho thí sinh học tập Quy chế thi.

4. Trước mỗi buổi thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi đảm bảo các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Hội đồng được lưu giữ tại phòng trực của Hội đồng. Khi cần thông tin khẩn cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng coi thi để xử lý.

5. Phân công coi thi
Chủ tịch Hội đồng coi thi thực hiện việc phân công giám thị theo đúng Quy chế thi. Việc phân công giám thị phòng thi đảm bảo khách quan, chặt chẽ, thực hiện nguyên tắc: giám thị không được coi thi môn mà mình đang giảng dạy; giám thị không coi thi quá một môn đối với mỗi phòng thi; hai giám thị không cùng coi thi quá một lần.

Yêu cầu các giám thị phải tuân thủ các quy định về cách đánh số báo danh, phát giấy thi, giấy nháp, phát đề thi, thu bài thi trong quá trình coi thi. 

6. Phát đề thi, giấy thi và thu bài thi 
a. Chủ tịch Hội đồng coi thi quyết định giờ phát túi đề thi chính thức còn nguyên niêm phong cho giám thị (túi đề thi dự phòng chỉ được sử dụng khi phòng thi nào đó thiếu đề thi, túi đề thi này do Chủ tịch HĐCT bảo quản). Giám thị nhận túi đề thi và ký vào biên bản giao nhận đề thi.

b. Gọi thí sinh vào phòng thi, phát giấy thi, đề thi cho thí sinh.

Khi gọi thí sinh vào phòng thi, giám thị kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi THPT Quốc gia.  

Giám thị đánh số báo danh theo quy định của Chủ tịch Hội đồng coi thi; phát giấy thi, giấy nháp cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh ghi đầy đủ các thông tin quy định trên tờ giấy thi và giấy nháp; giám thị ký tên vào giấy nháp và giấy thi của thí sinh. Trong lần phát đầu tiên mỗi thí sinh chỉ được phát 01 tờ giấy thi và 01 tờ giấy nháp. Thí sinh làm hết tờ giấy thi đó mới được xin tiếp. Khi thí sinh có nhu cầu thay tờ giấy thi thì phải nạp lại tờ giấy thi cũ cho giám thị. Giám thị tuyệt đối không được phát cho thí sinh một lúc nhiều tờ giấy thi.

Túi đề thi được cắt trước khi phát đề thi 5 phút (có hiệu lệnh của Hội đồng coi thi).Trước khi cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời điểm ghi trong lịch thi, giám thị phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đề thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi. Khi có hiệu lệnh phát đề thi, một giám thị bao quát phòng thi, một giám thị phát đề thi cho thí sinh. Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, giám thị yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho giám thị để kịp thời xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 15 phút sau khi phát đề mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Tất cả những trường hợp phát sinh về đề thi giám thị phải báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng coi thi ngay sau khi phát hiện (qua giám thị ngoài phòng thi).

Giám thị trong phòng thi phải niêm phong các đề thi không sử dụng đến (đề thừa) và bàn giao cho thư ký Hội đồng coi thi ngay tại phòng thi.

Lưu ý: 

- Sau khi tính giờ làm bài 15phút, Thư ký hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi đến các phòng thi, nhận số đề thi thừa đã được giám thị trong phòng thi niêm phong để chuyển cho Chủ tịch Hội đồng coi thi bảo quản;
- Thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của môn thi; trước khi ra khỏi phòng thi phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp cho giám thị.
7. Thu bài thi
Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, giám thị yêu cầu thí sinh ngừng viết. Một giám thị  bao quát phòng thi, gọi số báo danh và họ tên thí sinh; một giám thị thu bài thi. Khi nộp bài thi, thí sinh phải ký tên vào 2 Phiếu thu bài thi. 

Tuyệt đối không được yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài thi trước khi nộp bài.
Cả hai giám thị phải kiểm tra chặt chẽ:

- Số tờ giấy thi;

- Số bài thi;

- Họ tên và chữ ký của giám thị trên tờ giấy thi;

- Các thông tin của thí sinh trên tờ giấy thi (họ tên, số báo danh, …);

- Chữ ký của thí sinh trên Phiếu thu bài thi;

- Kiểm đủ bài thi, sau đó mới cho học sinh rời phòng thi.

Bài thi của mỗi phòng thi được xếp thành một tập và được lồng vào nhau theo số báo danh  từ nhỏ đến lớn (số nhỏ ở ngoài, số lớn ở trong). Phiếu trả lời trắc nghiệm được xếp thành một tập theo số báo danh  từ nhỏ đến lớn từ trên xuống. Ngoài việc ký và ghi họ tên vào ô quy định, giám thị không ghi  bất kỳ một dấu hiệu gì vào tờ làm bài của thí sinh.

Toàn bộ bài thi của 1 môn thi theo phòng thi và một bản phiếu thu bài thi đã ghi đầy đủ thông tin: số tờ giấy thi, mã đề thi, chữ ký thí sinh,…bỏ vào túi đựng bài thi (túi số 1) được bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi uỷ quyền;  một bản phiếu thu bài thi còn lại để bên ngoài túi bài thi cũng được bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi uỷ quyền, các bản phiếu thu bài thi này được tập hợp lại bỏ vào một túi để cho vào túi thứ 3 nói sau đây.

Người nhận bài thi trực tiếp niêm phong túi số 1 trước hai giám thị nộp bài thi, rồi cả ba người cùng ký vào mép giấy niêm phong bên ngoài túi.
Biên bản tổng hợp của Hội đồng thi cần ghi thật chính xác số báo danh, họ và tên của tất cả thí sinh vắng thi; tổng số bài, số tờ của mỗi môn thi. 

8. Niêm phong bài thi, bảo quản đề thi, bài thi

a) Niêm phong bài thi:

- Túi số 1: đựng bài thi và 01 Phiếu thu bài thi theo phòng thi của mỗi môn thi. Giám thị trong phòng thi thu bài, nộp bài thi cho Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi ủy quyền; sau khi thu nhận và kiểm tra số lượng bài thi, số tờ giấy thi của phòng thi, người nhận bài thi trực tiếp niêm phong túi số 1 trước hai giám thị nộp bài thi, rồi cùng ký vào mép giấy niêm phong bên ngoài túi;

- Túi số 2: chứa các túi số 1 theo môn thi. Ngay sau khi việc niêm phong các túi số 1 được hoàn tất, Chủ tịch Hội đồng coi thi hoặc người được Chủ tịch Hội đồng coi thi ủy quyền trực tiếp niêm phong túi số 2 trước toàn thể các thành viên của Hội đồng coi thi. Bên ngoài túi số 2 ghi rõ tên hội đồng coi thi; môn thi; số túi số 1 (số phòng); số bài; số tờ giấy thi và có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 2 đại diện giám thị, 2 thư ký và Chủ tịch Hội đồng coi thi; 

- Túi số 3: đựng hồ sơ coi thi, gồm bảng ghi tên, ghi điểm đã có chữ ký của các thí sinh dự thi, 01 phiếu thu bài thi theo phòng thi của mỗi môn thi, các loại biên bản lập tại phòng thi và biên bản của Hội đồng coi thi; các đề thừa đã niêm phong. Bên ngoài túi số 3 ghi rõ tên hội đồng coi thi, tên các loại hồ sơ và có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 01 đại diện giám thị, 01 thư ký và Chủ tịch Hội đồng coi thi.

Lưu ý:

- Túi bài thi và hồ sơ coi thi được niêm phong đựng trong các hòm, tủ phải được khoá và niêm phong, để trong một phòng chắc chắn, an toàn. Tại phòng này có một thành viên của Hội đồng coi thi, một lãnh đạo Hội đồng coi thi và Công an trực bảo vệ 24/24 giờ; 

- Cần lập biên bản riêng về từng việc: mở bì đề thi, niêm phong, mở niêm phong, trực bảo vệ, bàn giao hồ sơ thi; 

- Chủ tịch Hội đồng Coi thi chịu trách nhiệm về việc niêm phong, đóng gói, bảo quản và bàn giao trực tiếp toàn bộ bài thi và hồ sơ thi của Hội đồng Coi thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

9. Sau khi thi xong môn cuối cùng, Hội đồng Coi thi họp để: 

a) Nhận xét đánh giá việc tổ chức kỳ thi;

b) Đề nghị khen thưởng, kỷ luật (nếu có);

c) Chứng kiến và ký xác nhận việc niêm phong bài thi, các hồ sơ thi của kỳ thi, ký vào biên bản tổng kết Hội đồng Coi thi.

         10. Trực thi và thông tin trong kỳ thi

          Tất cả các Hội đồng coi thi phải thực hiện nghiêm túc chế độ trực thi, tại mỗi Hội đồng Coi thi phải có máy điện thoại cố định và cán bộ trực điện thoại phải có mặt thường xuyên tại địa điểm trực thi.

          Các Hội đồng coi thi phải thực hiện việc báo cáo nghiêm túc, chính xác, kịp thời các thông tin trong Báo cáo nhanh coi thi (theo mẫu quy định), báo cáo nhanh được thực hiện theo thứ tự các buổi thi (từ buổi thi 1 đến buổi thi 3) trước khi kết thúc buổi thi 15 phút về các số máy điện thoại trực thi đồng thời báo cáo về Ban chỉ đạo thi của huyện (thành phố,  thị xã).


Ngoài những lần báo cáo trên, nếu có tình hình đặc biệt, sự cố bất thường trong các ngày thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi phải báo cáo ngay về các số máy điện thoại của Giám đốc: 3599296, di động: 0914594686; Phó Giám đốc phụ trách thi: 3841159, di động: 0913028885; Trưởng phòng KT&KĐCLGD: 3598481, di động: 0913073963 và báo cáo Trưởng ban chỉ đạo thi (cấp huyện, thành phố, thị xã) tại địa bàn. 


Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện kỳ thi, các đơn vị phải tham mưu, đề xuất, thông tin kịp thời với Ban chỉ đạo thi cấp huyện, thành phố, thị xã; phối hợp tốt với các phòng GD&ĐT chỉ đạo thực hiện kỳ thi an toàn, nghiêm túc.


11. Nộp bài thi về Sở


Thời gian nộp bài và hồ sơ thi về Sở: từ 14 giờ 00 đến 22 giờ 00, ngày 08/6/2016. Khi đi nộp bài thi, hồ sơ coi thi phải bằng phương tiện ô tô và có công an bảo vệ đi kèm.


Để việc giao, nhận bài thi, hồ sơ thi tại Sở được thuận tiện, lưu ý lãnh đạo các Hội đồng coi thi:


- Bài thi các môn của từng buổi thi đã được niêm phong, bỏ chung trong một túi và niêm phong túi đó. Ngoài túi ghi rõ: Bài thi các môn .......... của  Hội đồng coi thi........;


- Trong hồ sơ thi cần phân từng loại (danh sách thí sinh dự thi, biên bản, danh sách đề nghị đặc cách, ...). Từng loại hồ sơ trên được bỏ vào một túi và ghi rõ các thông tin liên quan ở mặt ngoài của túi đó. 

PHỤ LỤC 3
CHẤM THI

(Kèm theo Công văn số 658/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo)


I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thi.
2. Hội đồng chấm thi có một bộ phận làm phách bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi. Bộ phận làm phách và các tổ chấm bài thi tự luận được bố trí sao cho các thành viên của Hội đồng chấm thi không được tiếp xúc với bài thi của học sinh trường phổ thông nơi họ công tác.

3. Thành phần Hội đồng Chấm thi: 

a) Chủ tịch Hội đồng chấm thi: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi: Lãnh đạo phòng Khảo thí, phòng Giáo dục Trung học, phòng Giáo dục thường xuyên thuộc Sở hoặc Lãnh đạo trường THPT. Chủ tịch Hội đồng chấm thi phân công các Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi phụ trách chấm các môn thi của Kỳ thi;

c) Thư ký Hội đồng chấm thi: công chức phòng khảo thí, phòng giáo dục trung học, phòng giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo hoặc thư ký Hội đồng giáo dục trường THPT;

d) Giám khảo: giáo viên trong biên chế, giáo viên cơ hữu các trường THCS, THPT đã hoặc đang dạy môn thi;

đ) Tổ trưởng, Phó tổ trưởng tổ chấm thi: Tổ trưởng, Phó tổ trưởng tổ chuyên môn các trường phổ thông hoặc giáo viên có năng lực chuyên môn, đã dạy lớp 9 ít nhất 02 năm, có kinh nghiệm chấm thi.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng chấm thi: 

a) Nhiệm vụ: 

- Kiểm tra và tiếp nhận địa điểm, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của Hội đồng chấm thi;

- Chịu trách nhiệm bảo quản bài thi và hồ sơ coi thi đã nhận, trong suốt thời gian chấm thi;

- Tổ chức chấm thi theo văn bản hướng dẫn chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Tổ chức nhập điểm bài thi đã chấm vào máy tính theo phần mềm quản lý thi;  

- Giao nộp đầy đủ hồ sơ chấm thi và bài thi đã chấm cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
b) Quyền hạn: 
- Chỉ tiến hành chấm thi khi địa điểm làm việc có đủ điều kiện, phương tiện để đảm bảo sự an toàn của Hội đồng chấm thi và việc đánh giá chính xác, công bằng kết quả kỳ thi và không chấm thi những bài thi vi phạm Quy chế thi đã bị Hội đồng coi thi lập biên bản đề nghị huỷ kết quả thi; 

- Lập biên bản xử lý kết quả của những bài thi có dấu hiệu vi phạm các quy định của Kỳ thi do Hội đồng chấm thi phát hiện;

- Duyệt kết quả Kỳ thi. 

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng chấm thi: 

a) Chủ tịch Hội đồng chấm thi:

- Điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của Hội đồng chấm thi;

- Xem xét, kết luận và đề nghị các hình thức kỷ luật đối với những người vi phạm Quy chế thi trong giới hạn công việc được giao phụ trách;

- Đề nghị khen thưởng các thành viên có thành tích;

- Yêu cầu giám khảo chấm lại những bài thi của thí sinh khi thấy giám khảo đó chấm không đúng hướng dẫn chấm thi. Đình chỉ việc chấm thi của giám khảo khi giám khảo đó cố tình chấm sai mặc dù đã yêu cầu chấm lại;

- Chỉ đạo và phân công thực hiện việc lên điểm, hồi phách, xử lý kết quả chấm thi.

b) Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi: giúp Chủ tịch Hội đồng chấm thi điều hành một số công việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng chấm thi và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng chấm thi về những phần việc được phân công;

c) Thư ký Hội đồng chấm thi: chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng chấm thi về việc soạn thảo các văn bản, lập các bảng biểu theo quy định, ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng chấm thi;

d) Các thành viên khác: thực hiện nhiệm vụ theo sự điều hành và phân công của Chủ tịch Hội đồng chấm thi.

6. Khu vực chấm thi

a) Khu vực chấm thi bao gồm nơi chấm thi và nơi bảo quản bài thi được bố trí gần nhau, có đủ phương tiện bảo quản an toàn và bảo mật bài thi, được tổ chức bảo vệ 24/24 giờ. 

b) Cửa phòng bảo quản bài thi được niêm phong sau mỗi buổi chấm. Mỗi lần niêm phong, mở niêm phong phải có sự chứng kiến của Lãnh đạo Hội đồng chấm thi ,thanh tra thi và thư ký Hội đồng chấm thi.

c) Tuyệt đối không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu, giấy tờ riêng và các loại bút không nằm trong quy định của Hội đồng chấm thi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.


II. HƯỚNG DẪN  VỀ CÔNG TÁC CHẤM THI


1. Chủ tịch Hội đồng chấm thi, Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi và Thư ký Hội đồng chấm thi phải có mặt tại địa điểm chấm thi trước khi tiến hành chấm thi theo thời gian quy định của Giám đốc Sở để thực hiện các công việc sau:

- Tiếp nhận địa điểm chấm thi, kiểm tra công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất và các phương tiện để tổ chức chấm thi; 

- Thống nhất những quy định chung về tổ chức chấm thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng chấm thi;

- Tổ chức cho giám khảo (GK) và những người làm công tác phục vụ tại Hội đồng chấm thi đều học tập, nắm vững Quy chế thi và các quy định về chấm thi, nghiệm vụ trong chấm thi; không được mang theo phương tiện thu, phát thông tin cá nhân khi đang làm nhiệm vụ trong khu vực chấm thi. 

2. Quy định về chấm bài thi:

a) Tổ trưởng, Phó tổ trưởng tổ chấm thi: 

- Phải có mặt trước khi chấm thi một ngày để nghiên cứu trước văn bản hướng dẫn chấm thi và chuẩn bị cho việc chấm thi của tổ;

- Nghiên cứu trước và tổ chức cho các GK trong tổ nghiên cứu văn bản hướng dẫn chấm thi; tổ chức chấm chung theo quy định;

- Phân công giám khảo trong từng buổi chấm; giữ bí mật Danh sách phân công giám khảo chấm 2 vòng độc lập;

- Nhận bài thi từ Chủ tịch Hội đồng chấm thi hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi được Chủ tịch Hội đồng chấm thi ủy quyền, giao bài thi cho các GK trong tổ chấm, quản lý bài thi tại phòng chấm và giao lại cho Phó Chủ tịch phụ trác môn khi kết thúc mỗi buổi chấm; 

- Điều hành, kiểm tra, giám sát việc chấm thi của các giám khảo trong tổ chấm thi; làm công tác thống kê, báo cáo theo quy định của Hội đồng chấm thi;

- Cử giám khảo tham gia lên điểm, hồi phách theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng chấm thi;

- Điều hành và giám sát việc kiểm tra lại điểm bài thi của các giám khảo. 

b) Giám khảo:

- Chấm thi, đánh giá và cho điểm các bài thi theo đúng văn bản hướng dẫn chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo; ghi điểm bài thi vào phiếu chấm và biên bản chấm thi do Hội đồng chấm thi cấp;

- Quản lý số bài thi được giao;

- Tham gia lên điểm, hồi phách bài thi theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng chấm thi;

- Đối chiếu, kiểm tra, xác nhận sự thống nhất giữa điểm trên bài thi với điểm ghi trong các biên bản do bộ phận làm phách gửi lại.
c) Quy trình chấm thi:

Trước khi GK chấm bài thi, Tổ trưởng tổ chấm thi tổ chức cho các thành viên nghiên cứu văn bản hướng dẫn chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo và tiến hành chấm chung ít nhất 10 bài thi để giúp cho mọi GK của tổ nhất quán thực hiện văn bản hướng dẫn chấm thi của Sở. Các bài chấm chung phải được cho điểm ngay sau khi thống nhất điểm, phải ghi rõ “bài chấm chung” kèm theo chữ ký của Tổ trưởng tổ chấm thi và ít nhất 2 giám khảo. Sau khi hoàn thành việc chấm chung, Tổ trưởng chấm thi tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại hai phòng chấm riêng biệt.

- Lần chấm thứ nhất:

+ Tổ trưởng chấm thi tổ chức bốc thăm nguyên túi cho giám khảo (GK), giao riêng cho từng người;

+ Trước khi chấm, GK kiểm tra từng bài đảm bảo đủ số tờ, số phách và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết. Không chấm những bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi. Trong trường hợp phát hiện bài làm không đủ số tờ, số phách; bài làm trên giấy nháp; bài làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi; bài làm có chữ viết của hai người, viết bằng hai thứ mực khác nhau trở lên, viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết vẽ những nội dung không liên quan nội dung thi; bài làm nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu, GK có trách nhiệm giao những bài thi này cho Tổ trưởng chấm thi xử lý;

+ Khi chấm lần thứ nhất, ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy còn thừa, GK tuyệt đối không ghi gì vào bài làm của thí sinh và túi bài thi. Điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được ghi vào phiếu chấm của từng bài. Trên phiếu chấm ghi rõ họ, tên và chữ ký của GK;

+ Chấm xong túi nào, GK giao túi ấy cho Tổ trưởng chấm thi để bàn giao cho Phó Chủ tịch phụ trách môn.

- Lần chấm thứ hai:

+ Sau khi chấm lần thứ nhất, Thư ký môn rút các phiếu chấm thi ra rồi giao túi bài thi cho Trưởng môn chấm thi để tổ chức bốc thăm cho người chấm lần thứ hai, đảm bảo không giao trở lại túi bài thi đã chấm cho chính người đã chấm lần thứ nhất;

+ GK lần thứ hai chấm trực tiếp vào bài làm của thí sinh và ghi vào phiếu chấm. Điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bài thi ngay cạnh ý được chấm; sau đó, ghi điểm thành phần, điểm toàn bài vào ô quy định, ghi rõ họ tên và ký vào ô quy định ở tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh;

Chấm xong túi nào, GK giao túi ấy và phiếu chấm cho Tổ trưởng môn chấm thi để bàn giao cho Thư ký bộ môn.

- Xử lý kết quả chấm và làm biên bản chấm thi 
Thư ký bộ môn thi so sánh kết quả chấm thi và xử lý như sau:

a) Xử lý kết quả 2 lần chấm:

	Tình huống
	Cách xử lý

	Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm):

- Dưới 0,5 điểm đối với môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ.
    - Dưới 1,0 điểm đối với môn khoa học xã hội.
	Hai GK thảo luận thống nhất điểm, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

	Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm):

- Từ 0,5 đến 1,0 điểm đối với môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ.

- Từ 1,0 đến 1,5 điểm đối với môn khoa học xã hội.
	Hai GK thảo luận và ghi lại bằng biên bản, báo cáo Tổ trưởng môn chấm thi để thống nhất điểm (không sửa chữa điểm trong phiếu chấm hoặc phần tổng hợp điểm trong bài thi) sau đó ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh. Nếu đối thoại không thống nhất được điểm thì Tổ trưởng môn chấm thi quyết định điểm, ghi điểm và ký vào bài thi.

	       Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm):

- Trên 1,0 điểm đối với môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ.

- Trên 1,5 điểm đối với môn khoa học xã hội.
	Tổ trưởng môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ 3 trực tiếp vào bài thi của thí sinh bằng mực màu khác.


b) Xử lý kết quả 3 lần chấm:

	Tình huống
	Cách xử lý

	Nếu kết quả 2 trong 3 lần giống nhau
	Tổ trưởng môn chấm thi lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

	Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất:

- Đến 2,0 điểm đối với môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ.

- Đến 2,5 điểm đối với môn khoa học xã hội.
	Tổ trưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức, rồi ghi điểm, ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

	Nếu kết quả 3 lần chấm lệch nhau lớn nhất:

- Trên 2,0 điểm đối với môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ.

- Trên 2,5 điểm đối với môn khoa học xã hội.
	Tổ trưởng môn chấm thi tổ chức chấm tập thể. Các GK và Tổ trưởng môn chấm thi ghi rõ họ tên và ký vào tất cả các tờ giấy làm bài thi của thí sinh. Điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài thi.


PHỤ LỤC 4
PHÚC KHẢO BÀI THI
 (Kèm theo Công văn số 658/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

I. QUY ĐỊNH VỀ PHÚC KHẢO BÀI THI

1. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

2. Trình tự và thủ tục:

a) Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi;

b) Thủ tục:

- Thí sinh nộp đơn  và lệ phí phúc khảo bài thi cho trường THPT nơi  mình đã dự thi;

- Trường phổ thông lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo theo mẫu quy định của Sở. Sau đó, nộp về Sở danh sách đề nghị phúc khảo, đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh, phí phúc khảo theo hướng dẫn.
- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến Hội đồng phúc khảo toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi. 

3. Hội đồng phúc khảo:

Giám đốc Sở thành lập Hội đồng phúc khảo để phúc khảo các bài thi khi có đơn xin phúc khảo của thí sinh.
4. Thành phần của Hội đồng phúc khảo:

a) Chủ tịch Hội đồng phúc khảo: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng phúc khảo: Lãnh đạo phòng Khảo thí (phòng Giáo dục Trung học hoặc phòng Giáo dục thường xuyên);

c) Thư ký Hội đồng phúc khảo: công chức phòng Khảo thí, phòng Giáo dục Trung học, phòng Giáo dục thường xuyên;

d) Giám khảo: giáo viên có năng lực, kinh nghiệm của các trường THCS, THPT.

5. Nhiệm vụ của Hội đồng phúc khảo:

- Xem xét hồ sơ phúc khảo;

-  Tra cứu để từ số báo danh, tìm ra số phách bài thi. Rút bài thi, đối chiếu với Phiếu thu bài để kiểm tra, đối chiếu số tờ giấy thi;

- Tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi;

- Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo phải có ít nhất từ hai người trở lên. Tuyệt đối giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh với số phách và không được ghép đầu phách.

- Tổ chức chấm lại bài thi theo văn bản hướng dẫn chấm, đảm bảo đúng nguyên tắc hai giám khảo chấm độc lập trên một bài thi; Kiểm tra các sai sót như cộng sai điểm, ghi nhầm điểm bài thi; 
- Việc phúc khảo mỗi bài thi do 2 cán bộ chấm phúc khảo thực hiện theo chấm 2 vòng độc lập và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. 

- Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Thư ký Hội đồng Phúc khảo xử lý như sau:

+ Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận;

+ Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Tổ trưởng môn phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;

+ Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Tổ trưởng lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;

+ Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,5 điểm trở lên đối với các môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ; 1,0 điểm trở lên đối với các môn khoa học xã hội thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp này phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các CBChT đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định;

+ Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được Tổ trưởng môn phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng phúc khảo ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.

II. LỊCH PHÚC KHẢO

1. Đối với bài thi lớp 10 THPT:

- Ngày 19/6 - 23/6/2016: Các trường thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh.

- Ngày 24/6/2016: Nạp hồ sơ và lệ phí phúc khảo về Sở (Phòng Khảo thí và KĐCLGD).

- Ngày 25/6 - 27/6/2016: Hội đồng phúc khảo làm việc.

- Ngày 28/6/2016: Công bố kết quả phúc khảo.
2. Đối với bài thi lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu:

- Ngày 17/6 - 21/6/2016: Trường Phan Bội Châu thông báo kết quả và nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh.

- Ngày 22/6/2016: Nạp hồ sơ và lệ phí phúc khảo về Sở (Phòng Khảo thí và KĐCLGD).

- Ngày 23/6 - 25/6/2016: Hội đồng phúc khảo làm việc.

- Ngày 26/6/2016: Công bố kết quả phúc khảo.
PHỤ LỤC 5
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

 (Kèm theo Công văn số 658/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1. Khen thưởng

Thực hiện theo Điều 45 của Quy chế thi THPT quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi THPT quốc gia).

2. Xử lý vi phạm

a) Xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức thi và cá nhân liên quan khác vi phạm Quy chế tuyển sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế tuyển sinh) và các quy định của Sở về kỳ thi: Thực hiện theo Điều 48 của Quy chế thi THPT quốc gia.

b) Xử lý thí sinh vi phạm Quy chế tuyển sinh và các quy định của Sở về kỳ thi: Thực hiện theo Điều 49 của Quy chế thi THPT quốc gia.
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